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           BÌNH PHƯỚC                                          MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11

                                                                               THỜI GIAN: 90 PHÚT

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM

(Gồm có 02 trang)

I. ĐỌC – HIỂU (2.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phương thức nghị luận
	0.5

	2
	Vì thời gian là đại lượng cố định của tự nhiên, là tài sản mà tạo hóa ban tặng cho cho mọi người như nhau mà không thể dùng tiền bạc và uy quyền hay bất cứ thứ gì để thay đổi thời gian được
	0.5

	3
	Có thể đồng tình hoặc không đồng tình nhưng quan điểm phải phù hợp chuẩn mực xã hội. Sau đây là hướng đồng tình: 

- Làm chủ được thời gian là khi bạn sử dụng hợp lí thời gian để làm được rất nhiều điều cho cuộc sống của mình. Ngược lại, nếu thời gian bị lãng phí hoặc dùng vào việc cô bổ, bạn sẽ không làm chủ được cuộc sống …
	0.5

0.5


II. LÀM VĂN (8.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời
	2.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận, viết đúng 01 đoạn
	0.25

	
	b. Xác định đúng và triển khai được vấn đề cần nghị luận bằng lí lẽ; vận dụng tốt các thao tác lập luận làm rõ lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời. Có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng phải hợp lí và làm rõ trọng tâm vấn đề. Sau đây là một gợi ý:
- Lãng phí thời gian là sử dụng quỹ thời gian mà mình có không hiệu quả, để từng giờ phút trôi qua không mang lại điều gì hữu ích cho bản thân và xã hội…

- Thời gian là tài sản vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. Với thời gian, con người có thể tạo ra nhiều giá trị cho bản thân và xã hội. Thời gian luôn vận động và chỉ có một chiều, đi qua là mất đi vĩnh viễn, lãng phí mỗi phút giây là mất đi một phần cuộc đời…

- Mỗi người cần quý trọng và sử dụng quỹ thời gian của mình hợp lí
	1.5

(0.25)

(1.0)

(0.25)

	
	c. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc và nghiêm túc; đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	2 
	Sự hồi sinh của Chí Phèo trong đoạn trích
	6.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sự hồi sinh của Chí Phèo và nghệ thuật khắc họa của Nam Cao
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và phân tích dẫn chứng. Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần bám sát văn bản làm rõ sự hồi sinh của Chí Phèo và nghệ thuật khắc họa của Nam Cao. Sau đây là một hướng tiếp cận:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích 

- Cảm nhận đoạn văn:

+ Đoạn văn thể hiện sự hồi sinh của Chí Phèo:

   ++ Hoàn cảnh: buổi sáng hôm sau trong cái lều ẩm thấp của mình, bên ngoài mặt trời đã lên cao và nắng rực rỡ…

   ++ Nghe thấy những âm thanh của cuộc sống: tiếng chim hót, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, tiếng người đi chợ về…

   ++ Cảm nhận rõ về mình: thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn, người bủn rủn, chân tay không buồn nhấc, rùng mình khi nghĩ đến rượu, ruột gan nôn nao, buồn…

   ++ Nhớ lại quá khứ với ước mơ nhỏ bé, ấm áp: có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải…

   ++ Nhận thức được thực tại đớn đau của bản thân: già mà vẫn còn cô độc, đã tới cái dốc bên kia của cuộc đời, sợ đói rét, ốm đau và cô độc…

=> Chí Phèo đã ý thức được cuộc sống xung quanh và bản thân mình bằng những cảm xúc và suy nghĩ rất con người, thấm thía được những nỗi đau khổ và tình trạng bi đát của mình…Chí Phèo đã thức tỉnh sau những năm dài mất hết tính người. Sự thức tỉnh này bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thị Nở đêm trước…

+ Nghệ thuật khắc họa nhân vật: phân tích và miêu tả tâm lí bằng miêu tả ngoại cảnh, sử dụng đối thoại và độc thoại nội tâm, lời văn nửa trực tiếp, kết hợp giữa tự sự và biểu cảm; giọng văn linh hoạt …tác giả như nhập vào dòng nội tâm của nhân vật để miêu tả sự hồi sinh và thức tỉnh của Chí phèo…

+ Ý nghĩa của đoạn trích: 

   ++ Thể hiện sự trân trọng, niềm tin và tình yêu thương của nhà văn về phẩm chất tốt đẹp của người nông dân…

   ++ Khẳng định trong mỗi con người luôn có lòng hướng thiện và khao khát cuộc sống bình dị…

=> Giá trị nhân đạo

- Khẳng định sự thành công của đoạn trích và đóng góp của tác giả Nam Cao.
	4.5

(0.25)

(2.0)

(0.5)

(1.0)

(0.5)

(0.25)

	
	d. Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0.5


------------------ HẾT ------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC








